
DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH TRONG THÁNG 02/2024 

(Kèm theo Công văn số         /SGTVT-QLVT ngày   tháng 3 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

ST

T 
Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Chủ phương tiện Phương tiện 

Xe 

thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG HỒNG PHONG 

Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba 

Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

0977493422 Đặng Hồng Phong 
76H-008.77 

(2.6 tấn) 
x  

2.  
HỘ KINH DOANH 

VLVD THANH MẾN 

Xóm 9B, thôn Độc Lập, xã 

Tịnh Ấn Tây, thành phố 

Quảng Ngãi 

0976471676 Lê Thanh Mến 
76C-019.19 

(5.6 tấn) 
x  

3.  
HỘ KINH DOANH 

VLXD HÒA LY 

106 Nguyễn Công Phương, 

thị trấn Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành 

0919370149 Phạm Thị Ly 
76C-022.90 

(6 tấn) 
x  

4.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

PHƯƠNG BÌNH 

Thôn 2, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức 
0964326239 Lê Phương Bình 

76H-027.48 

(17.9 tấn) 
x  

5.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN CÔNG QUÍ 

Hẻm 150/65/4, phường Lê 

Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi 

0796176176 Nguyễn Công Quí 
76F-003.00 

(2.8 tấn) 
x  

6.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN CHÍ ANH 

THIỆN 

Thôn Mang Rẫy, xã Sơn 

Liên, huyện Sơn Tây 
0979874635 

Nguyễn Chí Anh 

Thiện 

76G-006.34 

(7 tấn) 
x  

7.  
CÔNG TY CP LONG 

SƠN QUẢNG NGÃI 

Thôn Tuyết Diêm 3, xã 

Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

02553847979 Công ty 
76E-003.83 

(15 tấn) 
x  
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8.  
CÔNG TY CP GẠCH 

HÙNG NGHĨA 

Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ 

Phong, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

0905505517 Công ty 
76F-005.35 

(11.8 tấn) 
x  

9.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ THU HÀ 

Thôn Hoà Bình, xã Nghĩa 

Hòa, huyện Tư Nghĩa 
0342156869 Huỳnh Thị Thu Hà 

76C-108.46 

(13 tấn) 
x  

10.  
HỘ KINH DOANH 

TRUNG TÂM ĐIỆN 

MÁY AN NGÃI 

Thôn Phú Lâm Tây, Xã 

Hành Thiện, Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0979844512 Nguyễn An Ngãi 
76H-001.62 

(1.9 tấn) 
x  

11.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM TẤN QUANG 

Thôn Minh Xuân, xã Tịnh 

Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

0396093995 Phạm Tấn Quang 
76H-028.23 

(2.8 tấn) 
x  

12.  
HỘ KINH DOANH 

MẠNH HÀ 

64 Nguyễn Du, tổ 01, 

phường Nguyễn Nghiêm, 

thành phố Quảng Ngãi 

0942060001 Tạ Công Kiệt 
76C-012.49 

(9.8 tấn) 
x  

13.  
CÔNG TY TNHH MTV 

XD VT TÂN THỊNH 

Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, 

thành phố Quảng Ngãi 
935979751 Công ty 

76F-002.10 

(13 tấn) 
x  

14.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM THANH LÂM 

Đôi 4, thôn Gia Hòa, xã 

Tịnh Long, Tp Quảng Ngãi 
0973422124 Phạm Thanh Lâm 

76C-055.76 

(12 tấn) 
x  

15.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN CÔNG 

QUANG 

81 Nguyễn Công Phương, 

phường Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi 

0914582277 
Nguyễn Công 

Quang 

76F-002.47 

(2.6 tấn) 
x  

16.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

THỊ THẢO 

Thôn Bầu Chuốc, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 
0366050822 Võ Thị Thảo 

76E-003.80 

(5.9 tấn) 
x  

17.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

THỊ MỸ DUNG 

Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, 

thành phố Quảng Ngãi 
0915322757 Lê Thị Mỹ Dung 

76F-003.48 

(17 tấn) 
x  
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18.  
CÔNG TY TNHH MTV 

TM VL XD NGHĨA 

THÀNH TÂM 

216 Phạm Văn Đồng, TT 

Ba Tơ, huyện Ba Tơ 
0908799945 

Công ty TNHH 

XD Huy Chương 

(Số 80, đường 3/2, 

thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ) 

76C-074.75 

(7 tấn) 
 x 

19.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG 

243/23 Lê Lợi, phường 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 
0985767717 

Nguyễn Văn 

Trường 

76G-004.69 

(16.8 tấn) 
x  

20.  
HỘ KINH DOANH 

VTTN LÊ KHÁNH 

Thôn 2, xã Long Hiệp, 

huyện Minh Long 
0814547939 Lê Văn Khánh 

76F-009.56 

(1.25 tấn) 
x  

21.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN CÔNG 

TDP Hải Tân, phường Phổ 

Quang, thị xã Đức Phổ 
0962698429 Nguyễn Tấn Công 

50H-352.28 

(3.4 tấn) 
x  

22.  
DNTN VT CẨU ÁNH 

KIM NGÂN 

Số 402B Nguyễn Trãi, Tp 

Quảng Ngải, tỉnh Quảng 

Ngãi 

0987040789 DNTN 
76F-002.74 

(11 tấn) 
x  

23.  
HỘ KINH DOANH 

NGƯU LIỄU 

Xóm 2, thôn Thế Long, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

0364082636 Nguyễn Ngưu 
76C-036.87 

(900 kg) 
 x 

24.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỒNG 

SUNG 

Tổ 25, phường Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

0906149020 
Nguyễn Hồng 

Sung 

76G-000.86 

(7.1 tấn) 
x  

25.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN NGUYÊN HUY 

Thôn Phong Niên Hạ, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh 

0356688927 Trần Nguyên Huy 
76E-008.31 

(6 tấn) 
x  

26.  
HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

VĂN HÙNG 

Tổ 25, phường Quảng Phú, 

Tp Quảng Ngãi 
0912340767 Nguyễn Văn Hùng 

76E-004.78 

(17.9 tấn) 
x  
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27.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN LỰC 

Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ 

Phong, thị xã Đức Phổ 
0386611849 Nguyễn Lực 

76C-071.40 

(8 tấn) 
x  

28.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN VƯƠNG 

Số 45/8 đường Tu Nhân 

Đạo, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn 

0914341386 Phạm Văn Vương 
76C-095.84 

(4.5 tấn) 
x  

29.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUỐC 

THANH 

Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, 

thành phố Quảng Ngãi 
0915677883 

Nguyễn Quốc 

Thanh 

76F-003.20 

(8.2 tấn) 
x  

30.  
HỘ KINH DOANH LÊ 

TRUNG NGHĨA 

279/7 Quang Trung, tổ 3, 

phường Trần Hưng Đạo, 

Tp Quảng Ngãi 

094506030 Lê Trung Nghĩa 
76F-002.93 

(9 tấn) 
x  

31.  
HỘ KINH DOANH 

ĐOÀN THỊ PHƯỢNG 

Số 485 Phạm Văn Đồng, 

TDP Phú Vinh Trung, 

huyện Nghĩa Hành 

09989902930 Đoàn Thị Phượng 
76H-029.81 

(5 tấn) 
x  

32.  
HỘ KINH DOANH 

LƯƠNG DUY VƯƠNG 

Thôn Thế Bình, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Tư Nghĩa 
0865355917 Lương Duy Vương 

76H-034.84 

(3.2 tấn) 
x  

33.  

CHI NHÁNH QUẢNG 

NGÃI – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN 

XANH VÀ TH 

Số 26 Đường Lê Thánh 

Tôn - Phường Nghĩa Chánh 

- Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0968854259 Công ty 

76F00440 

76F00439 

76F00206 

76F00209 

76F00217 

76F00219 

76F00229 

76F00230 

76F00232 

76F00234 

x  
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76F00238 

76F00242 

76F00254 

76F00322 

76F00323 

76F00326 

76F00330 

76F00331 

76F00333 

76F00337 

76F00339 

76F00342 

76F00343 

76F00262 

76F00426 

76F00416 

76F00415 

76F00414 

76F00411 

76F00405 

76F00404 

76F00401 

76F00399 

76F00393 

76F00387 

76F00378 

76F00377 

76F00392 

76F00385 

76F00371 

76F00365 



   

 

 

6 

 

76F00362 

76F00345 

76F00346 

76F00350 

76F00351 

76F00353 

76F00357 

76F00360 

76F00216 

76F00218 

76F00222 

76F00261 

76F00281 

76F00305 

76F00307 

76F00314 

76F00315 

76F00334 

76F00341 

76F00355 

76F00367 

76F00370 

76F00376 

76F00394 

76F00402 

76F00406 

76F00407 

76F00428 

76F00431 

76F00434 

76F00436 
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76F00420 

76F00369 

76F00278 

76F00395 

76F00264 

76F00391 

76F00203 

76F00313 

76F00237 

76F00246 

76F00228           

(05 ghế) 

34.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG 

NGHIỆP 

22 Quang Trung - Phường 

Lê Hồng Phong - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553823779 Công ty 
76F-003.75 

(5.5 tấn) 
x  

35.  

CÔNG TY CP SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ ĐẠI 

NGUYÊN 

104 Hoàng Văn Thụ - 

Phường Quảng Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0971545555 

CT CTTC TNHH 

BIDV- SUMI 

TRUST CN Đà 

Nẵng 

43F-010.90 

43E-028.67 

43E-029.73 

43H-004.24          

(13 tấn) 

x  

36.  
CÔNG TY TNHH ĐT 

VÀ TM VIỆT ANH 

Đường số 3, Khu công 

nghiệp Tịnh Phong, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

0901156705 Công ty 
76H-028.09 

(17.9 tấn) 
x  

37.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

CCN Ba Động - Xã Ba 

Động - Huyện Ba Tơ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0972756567 
Công ty TNHH Gỗ 

Hùng Hiệp 

76C-078.82 

(8.7 tấn) 
 x 
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38.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÍN PHÁT 

Khu Đô Thị An Phú Sinh - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905394005 Công ty 
76H-018.84 

(14.2 tấn) 
x  

39.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THUẬN VY 

Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, 

Thành Phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0903644448 Công ty 

76F002.26 

(8.2 tấn)                    

76F-002.31            

(7.7 tấn) 

x  

40.  
CÔNG TY TNHH MTV 

HIẾN NGA 

110 Liên tổ 1 - Thị trấn 

Sông Vệ - Huyện Tư Nghĩa 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0973183289 

Trần Tấn Chì 

(Thôn 5, Đức 

Nhuận, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi) 

76C-065.11 

(15.1 tấn) 
 x 

41.  
CÔNG TY TNHH MTV 

TM&DV HIẾU PHÚC 

156 Hà Huy Tập - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0971442345 Công ty 

76H-011.02 

76H-015.08          

(16.8 tấn) 

x  

42.  
CÔNG TY TNHH MTV 

VẬN TẢI LÊ THÀNH 

ĐẠT 

Thôn thạch trụ - Xã Đức 

Lân - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913428134 Công ty 

76E-006-86 

(16.1 tấn) 

76F-005-57 

(7.1 tấn)  

76F-005-70 

(17.9 tấn)  

76-F005.56 

(17.9 tấn) 

x  

43.  
CÔNG TY TNHH MTV 

VT TỔNG HỢP 

THUẬN PHÁT 

Tổ dân phố Trường Thọ 

Tây C - Phường Trương 

Quang Trọng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935448277 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Tổ 2, 

phường Quảng 

Phú, Tp Quảng 

Ngãi) 

76H-025.94  x 
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44.  
CÔNG TY TNHH TM 

DV VẬN TẢI ANH 

KHANG 

Lô E11.14, đường số 11, 

Khu đô thị Ngọc Bảo Viên, 

tổ 3, Phường Nghĩa Lộ, 

Thành phố Quảng Ngãi 

0935972197 
Công ty TNHH 

DV TM Phan Duy 
76H-002.19  x 

45.  
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI DU LỊCH PHƯỚC 

TRÂM 

Thôn 6 - Xã Đức Nhuận - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0973451311 Công ty 

76H-033.36 

76F-005.52 

(47 ghế) 

x  

46.  
CÔNG TY TNHH VT 

DUY ANH NGỌC 

VIỆT 

195/2 Hai Bà Trưng, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quảng Ngãi 

025537778999 Công ty 

76H-03363 

76H-03374 

76F-00175 

76F-00175       

(5 ghế) 

x  

47.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG VĂN LÂU 

Thôn Vạn Trung - Xã Phổ 

Phong - Huyện Đức Phổ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0962197413 Đặng Văn Lâu 
76E-006.11 

(6.2 tấn) 
x  

48.  
HỘ KINH DOANH 

ĐÌNH TRỌNG 

Xóm thị Tứ - Xã Bình Mỹ - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0977578753 Phạm Đình Trọng 
76E-000.86 

(7 ghế) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

DƯƠNG THANH 

PHONG 

Thôn Đông - Xã An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0353800904 
Dương Thanh 

Phong 

76A-006.50 

(8 ghế) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH 

DUY THỂ 

Thôn Tây, An Hải, huyện 

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
0988119249 Lê Văn Thế 

76G-007.52 

(8 ghế) 
x  
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51.  
HỘ KINH DOANH 

GIA ĐẠT 

Thôn Tây, An Hải, huyện 

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
09822903937 Lê Văn Đạt 

76A-098.04 

(8 ghế) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

HỮU NHÂN 

Thôn An Hội Nam 1 - Xã 

Nghĩa Kỳ - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 

0965128585 Lê Hữu Nhân 
76E-007.52 

(2.5 tấn) 
x  

53.  
HỘ KINH DOANH 

MAI VĂN TRIỄN 

Thôn Đông - Xã An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0984896762 Mai Văn Triển 
76E-011.12 

(8 tấn) 
x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG 

HÙNG 

Thôn Điền An - Xã Nghĩa 

Điền - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0334843437 
Nguyễn Quang 

Hùng 

76H-034.89 

(3.4 tấn) 
x  

55.  
HỘ KINH DOANH 

THÔNG BÙI 

Thôn 1 - Xã Nghĩa Dũng - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0908284289 Bùi Quang Thông 
76C-14582 (1 

tấn) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐÌNH LONG 

Số 30 Võ Chí Công - Tổ 

Dân Phố 2 - Thị trấn Trà 

Xuân - Huyện Trà Bồng - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0984421344 Trần Đình Long 
76C-04973 

(17.5 tấn) 
x  

57.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG THỊ KIM 

OANH 

Thôn Trường An - Xã Ba 

Động - Huyện Ba Tơ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0398784582 
Trương Thị Kim 

Oanh 

76H-03156        

(2 tấn) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

TÙNG LỆ 

Thôn Gò Răng - Xã Sơn 

Thượng - Huyện Sơn Hà - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0394895994 Lê Sơn Tùng 
76C-05997 

(6.8 tấn) 
x  
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59.  
HỘ KINH DOANH 

VỮNG CAR 

Thôn Tây, An Hải, huyện 

Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
0974640703 Lê Văn Vững 

76A-12452 (8 

ghế) 
x  

60.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

195/2 Hai Bà Trưng - 

Phường Trần Phú - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0916247789 

Vy Văn Tín (TDP 

Quyết Thắng,P. 

Trương Quang 

Trọng, TP. Quảng 

Ngãi) 

76F-004.08 

(5 ghế) 
x  

Trương Thị Thu 

Hương (Tổ4, Lê 

Hồng Phong, Tp 

Quảng Ngãi) 

76F-002.87 

(7 ghế) 
 x 

61.  
HTX VẬN TẢI HƯNG 

THỊNH 

465/24/7 đường Trường 

Chinh - Tổ 1 - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi 

0978521752 

Bùi Văn Phương 

(Châu Thuận 

Nông, Bình Châu, 

Bình Sơn) 

76C-122.66 

(3.4 tấn) 
 x 
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